Phân tích tiêu chí; thu thập, phân tích, xử lý các thông tin, minh chứng (tiêu chí 4.8)
	Nghiên cứu 

yêu cầu/nội hàm 

của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC  thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Báo cáo mô tả cơ sở dữ liệu về  hoạt động đào tạo của đơn vị
	- Báo cáo có mô tả đơn vị có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của đơn vị không?

	Biểu mẫu công khai giáo dục thể hiện cơ sở dữ liệu về  hoạt động đào tạo 
Báo cáo thống kê hàng năm cho Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT thể hiện cơ sở dữ liệu về  hoạt động đào tạo 

Cấp mã số sinh viên và thiết lập dữ liệu ban đầu khi sinh viên mới nhập học 

CSDL về cán bộ giảng viên nhân viên được quản lý trên phần mềm quản lý nhân sự PMIS 
CSDL về hoạt động tài chính được quản lý trên phần mềm quản lý kế toán hành chính sự nghiệp IMAS
CSDL về tài sản trang thiết bị được quản lý trên phần mềm quản lý tài sản 
CSDL về kết quả quá trình học tập của HSSV và tình hình HSSV tốt nghiệp  
Thông tin, các quyết định tốt nghiệp  được công bố tại các bảng tin và công bố trên website của trường 
Toàn bộ thông tin hoạt động của nhà trường 
Xem thông tin: Kế hoạch đào tạo hàng năm; thời khóa biểu các khoa, GV, lớp; điểm thi; các biểu mẫu đào tạo 
 
	Phòng TC-HC-TH
Trang web ltt.edu.vn/công khai giáo dục
Phòng TC-HC-TH
Phòng KH-TC
Phòng TC-HC-TH
Phòng KH-TC

Phòng QT-DV

Phòng TS-ĐT-GTVL
Phòng TS-ĐT-GTVL

Trang web ltt.edu.vn/thông báo

Trang web http://www.egov.lytc.edu.vn hoặc 

http://ltt.edu.vn  
	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	H4.4.8.1

H4.4.8.2

H4.4.8.3

H4.4.8.4
H4.4.8.5
H4.4.8.6
H4.4.8.7
H4.4.8.8
H4.4.8.9
H4.4.8.10

H4.4.8.11

H4.4.8.12

	Y/c 2: Báo cáo khẳng định đơn vị có cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp, việc làm và thu nhập của họ
	- Báo cáo có khẳng định được đơn vị có cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp, việc làm và thu nhập của họ không?

	Dữ liệu tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp 
Trung tâm Tư vấn tâm lý và Giới thiệu việc làm (sau là bộ phận thuộc phòng TTGD –CTSV nay thuộc Phòng TS-ĐT-GTVL) có chức năng kết nối các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng và thông tin việc làm; nơi thực tập cho HSSV 
Hàng năm nhà trường tổ chức ngày hội việc làm tại trường  nhằm giúp HSSV có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp 
Bảng kết quả khảo sát về việc làm và thu nhập của HSSV

	Phòng TTGD -CTSV

Phòng TC-HC-TH
Phòng TS-ĐT-GTVL

Phòng TTGD -CTSV


	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	H4.4.8.13
H4.4.8.14
H4.4.8.15

H4.4.8.16


DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	1
	H4.4.8.1
	Biểu mẫu công khai giáo dục thể hiện cơ sở dữ liệu về  hoạt động đào tạo 


	
	Hiệu trưởng
	Phòng TTGD -CTSV



	2
	H4.4.8.2
	Báo cáo thống kê hàng năm cho Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT thể hiện cơ sở dữ liệu về  hoạt động đào tạo 


	
	Hiệu trưởng
	Phòng TC-HC-TH


	3

	H4.4.8.3

	Cấp mã số sinh viên và thiết lập dữ liệu ban đầu khi sinh viên mới nhập học 


	
	
	Phòng KH-TC



	4
	H4.4.8.4
	CSDL về cán bộ giảng viên nhân viên được quản lý trên phần mềm quản lý nhân sự PMIS 

	
	
	Phòng TC-HC-TH

	5
	H4.4.8.5
	CSDL về hoạt động tài chính được quản lý trên phần mềm quản lý kế toán hành chính sự nghiệp IMAS

	
	
	Phòng KH-TC



	6
	H4.4.8.6
	CSDL về tài sản trang thiết bị được quản lý trên phần mềm quản lý tài sản 

	
	
	Phòng QT-DV



	7
	H4.4.8.7
	CSDL về kết quả quá trình học tập của HSSV và tình hình HSSV tốt nghiệp 

	
	
	Phòng TS-ĐT-GTVL


	8
	H4.4.8.8
	Thông tin, các quyết định tốt nghiệp  được công bố tại các bảng tin và công bố trên website của Trường 

	1046/QĐ-LTT-ĐT ngày 31/7/2013

1413/QĐ-LTT-ĐT ngày 25/9/2014

1280/QĐ-LTT- ĐTngày 19/8/2015
	
	Phòng TS-ĐT-GTVL

Trang web ltt.edu.vn/thông báo



	9
	H4.4.8.9
	Toàn bộ thông tin hoạt động của nhà trường 

	
	
	Trang web http://www.egov.lytc.edu.vn

	10

11

12
	H4.4.8.10

H4.4.8.11

H4.4.8.12
	Xem thông tin: Kế hoạch đào tạo hàng năm; 

Thời khóa biểu các khoa, GV, lớp; 

Điểm thi; các biểu mẫu đào tạo 

	
	
	Trang web http://ltt.edu.vn  

	13
	H4.4.8.13
	Dữ liệu tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp 

	
	
	Phòng TTGD -CTSV



	14
	H4.4.8.14
	Trung tâm Tư vấn tâm lý và Giới thiệu việc làm (sau là bộ phận thuộc phòng TTGD –CTSV nay thuộc Phòng TS-ĐT-GTVL) có chức năng kết nối các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng và thông tin việc làm; nơi thực tập cho HSSV 

	
	
	Phòng TC-HC-TH


	15
	H4.4.8.15
	Hàng năm nhà trường tổ chức ngày hội việc làm tại trường  nhằm giúp HSSV có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp 

	
	
	Phòng TS-ĐT-GTVL



	16
	H4.4.8.16
	Bảng kết quả khảo sát về việc làm và thu nhập của HSSV

	
	
	Phòng TTGD -CTSV




